
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Địa chỉ Ghi chú

1 Nguyễn Văn Đoàn Nam 25/09/1993 Phú Thọ Khám sức khỏe

2 Đậu Văn Kiên Nam 08/08/1992  Nghệ An Khám sức khỏe

3 Hoàng Minh Cương Nam 23/10/1986 Ninh Bình Khám sức khỏe

4 Nguyễn Minh Lưu Nam 18/03/1988 Bình Định Khám sức khỏe

5 Đỗ Văn Công Nam 05/08/1988 Thanh Hóa Khám sức khỏe

6 Nguyễn Đình Bình Nam 14/08/1991  Bắc Giang Khám sức khỏe

7 Nguyễn Phi Trường Nam 10/11/1986 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

8 Nguyễn Thị Chi Nữ 29/04/1993  Nghệ An Khám sức khỏe

9 Nguyễn Đình Huy Nam 07/08/1995 Hà Nội Khám sức khỏe

10 Nguyễn Văn Thao Nam 04/11/1983 ; Bắc Giang Khám sức khỏe

11 Hoàng Nghĩa Mạnh Nam 20/01/1998  Nghệ An Khám sức khỏe

12 Chu Ích  Huy Nam 21/08/1986 Vĩnh Phúc Khám sức khỏe

13 Nguyễn Thành Công Nam 20/12/1987  Hưng Yên Khám sức khỏe

14 Nguyễn Văn Đàn Nam 02/09/1993 Nghệ An Khám sức khỏe

15 Trần Hà Trung Nam 18/07/1985 Ninh bình Khám sức khỏe

16 Nguyễn Minh Công Nam 22/08/1994 Bắc Giang Khám sức khỏe

17 Nguyễn Văn Tuấn Nam 25/09/1992 Quảng Trị Khám sức khỏe

18 Lương Chiến Công Nam 21/12/1995  Thanh Hóa Khám sức khỏe

19 Lê Hữu Huấn Nam 18/07/1990 Thanh Hóa Khám sức khỏe

20 Lê Văn Thưởng Nam 20/06/1984 Quảng Trị Khám sức khỏe

21 Lê Đình Hiệp Nam 05/09/1987 Thanh Hoá Khám sức khỏe

22 Tô Văn Khoái Nam 01/02/1993  Hà Tĩnh Khám sức khỏe

23 Nguyễn Gia Long Nam 14/01/1995  Nghệ An Khám sức khỏe

24 Trần Văn Tạ Nam 25/12/1993 Phú Thọ Khám sức khỏe

25 Nguyễn Đình Thái Nam 06/04/1990 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

26 Lê Bá Quân Nam 23/08/1994 Thanh Hóa Khám sức khỏe

27 Trần Quân Nam 16/10/1984 Hà Nam Khám sức khỏe

28 Nguyễn Cảnh Hoàng Nam 10/06/1991 Nghệ An Khám sức khỏe

29 Lê Thị Nguyệt Nữ 11/01/1990 Thanh Hoá Khám sức khỏe

30 Đỗ Công Hùng Nam 03/06/1997  Hà Nội Khám sức khỏe

31 Nguyễn Duy Đức Nam 17/08/1989  Đắk Nông Khám sức khỏe

32 Trần Văn Tuyến Nam 16/07/1992  Ninh Bình Khám sức khỏe

33 Lê Danh Anh Nam 21/08/1994 Tĩnh Hà Tĩnh Khám sức khỏe

34 Trần Văn Tú Nam 20/11/1984 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

35 Trần Trung Kiên Nam 26/03/1987 Ninh Bình Khám sức khỏe

36 Nguyễn Minh Tuấn Nam 20/09/1985  Bắc Giang Khám sức khỏe

37 Nguyễn Văn Quan Nam 26/09/1991 Nghệ An Khám sức khỏe

38 Nguyễn Thị Mai Hiền Nữ 05/12/1989 Thái Bình Khám sức khỏe

39 Vũ Văn Vương Nam 11/02/1992 Nghệ an Khám sức khỏe

40 Nguyễn Thị Lan Nữ 16/05/1992 Quảng Trị Khám sức khỏe

41 Trần Thị Thủy Nữ 05/04/1994 Hà Nam Khám sức khỏe
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42 Phạm Văn Giang Nam 02/02/1986 Thanh HóA Khám sức khỏe

43 Trần Văn Liêm Nam 19/05/1985  Bắc Giang Khám sức khỏe

44 Lăng Văn Thiệu Nam 12/01/1992 Bắc Giang Khám sức khỏe

45 Lê Văn Dũng Nam 20/06/1987  Thanh Hoá Khám sức khỏe

46 Nguyễn Văn Linh Nam 05/07/1993  Nghệ An Khám sức khỏe

47 Lê Đức Anh Nam 06/04/1993 Hà Tĩnh Khám sức khỏe


